
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế Ea H'leo

2. Địa chỉ: Số 82 Điện Biên Phủ -Xã Ea Drăng - tỉnh Đắk Lắk

1 Nguyễn Khắc Hiếu 000521/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội
7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

Giám đốc 11h30 - 12h30 Từ thứ 2 đến thứ 6; thứ 

7, chủ nhật, ngày lễ cả ngày, trừ thời gian 

trực tại TTYT - Tại phòng khám Bác sĩ 

Hiếu

2 Nguyễn Xuân Tùng 0003743/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội
7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

Phó giám đốc

3 Nguyễn Văn Chuyên 0003746/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội
7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

Phó giám đốc, Phụ trách chuyên 

môn

4 Lê Đình Hưng 000439/ĐL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai 

Mũi Họng 

7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

BS CKI TMH, Trưởng phòng 

KHNV-ĐD
11h30 - 12h30 Từ thứ 2 đến thứ 6; thứ 

7, chủ nhật, ngày lễ cả ngày, trừ thời gian 

trực tại TTYT - Tại phòng khám Hưng 

Loan

5 Trần Thị Thanh Thủy 0003771/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – 

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công
Điều dưỡng viên

6 Vũ Thị Nguyệt 0003759/ĐL-CCHN

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT – BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế Quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh.

7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công
Hộ sinh viên

7 Ngô Thị Thanh Xuân 0003739/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – 

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công
Điều dưỡng viên

8 Y Quân Ksơr 008393/ĐL-CCHN
- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

Bác sĩ ĐK, Khoa khám bệnh LCK-

TV& ĐTNC

9 Lý Kim Thoa 006519/ĐL-CCNH
- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

Bác sĩ ĐK, Khoa khám bệnh LCK-

TV& ĐTNC

10 Lê Thị Thu Thủy 0003731/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 26/2015/QĐ – 

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

Điều dưỡng, Khoa khám bệnh LCK-

TV& ĐTNC

11
Nay H' Liên 0004650-ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa 7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

Bác sĩ ĐK, Khoa khám bệnh LCK-

TV& ĐTNC

12 Hoàng Thị Kiều Vân 000026/ĐL-GPHN
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa 7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

Bác sĩ ĐK, Khoa khám bệnh LCK-

TV& ĐTNC tăng từ ngày 14/04/2025 

13 Ksơr H'Mát 010632/ĐL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa 7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

Bác sĩ ĐK, Khoa khám bệnh LCK-

TV& ĐTNC

Ea Drăng, ngày       tháng 12 năm 2025

3. Khoa khám bệnh liên chuyên khoa- tư vấn và điều trị nghiện chất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữ bệnh: 24/24 giờ, 07 ngày/tuần

SỞ Y TẾ ĐẮK LẮK

TRUNG TÂM Y TẾ EA H'LEO

Số:           /DS-TTYT

 DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

(Cập nhật đến ngày 02/12/2025)

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác (nếu có)
Ghi chú

1. Ban giám đốc

2. Phòng KHNV&ĐD

Vị trí chuyên mônSTT Họ và tên
Số giấy phép hành nghề/ số 

chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh



14 Cao Thị Ngọc Phượng 0003730/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – 

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

Điều dưỡng trưởng, Khoa khám 

bệnh LCK-TV& ĐTNC

15 Tào Thị Thảo Nguyên 0004671/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – 

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

Điều dưỡng, Khoa khám bệnh LCK-

TV& ĐTNC

16 Trần Thị Hương 003727/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – 

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

Điều dưỡng, Khoa khám bệnh LCK-

TV& ĐTNC

17 Nguyễn Thị Kim Loan 000440/ĐL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt - 

CKSB điện não đồ, tâm thần 

7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

BS CKI Mắt, Trưởng khoa khám 

bệnh LCK-TV& ĐTNC
17h30-18h Từ thứ 2 đến thứ 6; thứ 7, 

chủ nhật, ngày lễ cả ngày, trừ thời gian 

trực tại TTYT - Tại phòng khám Hưng 

Loan

18 Võ Hoàng Nhi 007355/ĐL-CCHN

Quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 27/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

Điều dưỡng, Khoa khám bệnh LCK-

TV& ĐTNC

19 Nguyễn Hữu Minh 008436/ĐL-CCHN
- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

- Khám bệnh, chữa bệnh RHM

7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

Bác sĩ ĐK, Khoa khám bệnh LCK-

TV& ĐTNC

20 Nguyễn Hà Trung Anh 010919/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ Ngoại
7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

Bác sĩ Khoa Ngoại -CSSKSS - Phụ 

sản

21 Niê H Nhi 010702/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa phụ sản
7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

Bác sĩ Khoa Ngoại -CSSKSS - Phụ 

sản

22 Nguyễn Văn Đệ 000215/ĐL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa phụ sản - 

KHHGĐ

7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

Trưởng khoa Ngoại CSSKSS&PS- 

BSCKI sản
11h30 - 12h30 Từ thứ 2 đến thứ 6; thứ 

7, chủ nhật, ngày lễ cả ngày, trừ thời gian 

trực tại TTYT - Tại phòng khám Thu Đệ

23 Võ Thị Kim Loan 000287/ĐL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa phụ sản - 

KHHGĐ

7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

Phó trưởng khoa Ngoại 

CSSKSS&PS- BSCKI sản

24 Nguyễn Thị Phượng 000258/ĐL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa phụ sản - 

KHHGĐ

7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

BS khoa Ngoại CSSKSS&PS- 

BSCKI sản
11h30 - 12h30 Từ thứ 2 đến thứ 6; thứ 

7, chủ nhật, ngày lễ cả ngày, trừ thời gian 

trực tại TTYT - Tại phòng khám Bác sĩ 

Phượng

25 Vũ Văn Hà 000257/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ Ngoại
7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

BS khoa Ngoại CSSKSS&PS- 

BSCKI sản
11h30 - 12h30 Từ thứ 2 đến thứ 6; thứ 

7, chủ nhật, ngày lễ cả ngày, trừ thời gian 

trực tại TTYT - Tại phòng khám Bác sĩ 

Hà

26 Trần Thế Hanh 0003763/ĐL-CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Y sỹ đa 

khoa

7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

Y sỹ Khoa Ngoại CSSKSS&PS

27 Nguyễn Thị Giang Hạ 0003748/ĐL-CCHN

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT – BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế Quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh.

7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

Nữ hộ sinh khoa Ngoại 

CSSKSS&PS

28 ADRơng H'KLô 0003759/ĐL-CCHN

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT – BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế Quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh.

7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

Nữ hộ sinh khoa Ngoại 

CSSKSS&PS

29 Trương Thị Diễm Thúy 0003671/ĐL-CCHN

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT – BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế Quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh.

7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

Nữ hộ sinh khoa Ngoại 

CSSKSS&PS

4. Khoa ngoại CSSKSS&PS



30 Trần Thị Thái Uyên 0003756/ĐL-CCHN

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT – BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế Quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh.

7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

Nữ hộ sinh khoa Ngoại 

CSSKSS&PS

31 Nguyễn Thị Thủy 0003749/ĐL-CCHN

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT – BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế Quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh.

7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

Nữ hộ sinh khoa Ngoại 

CSSKSS&PS

32 Phùng Thị Hoài 006932/ĐL-CCHN

Quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 27/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp hộ sinh

7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

Nữ hộ sinh khoa Ngoại 

CSSKSS&PS

33 Chu Thị Bích Ngọc 0003760/ĐL-CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều 

dưỡng viên gây mê hồi sức

7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

Điều dưỡng khoa Ngoại 

CSSKSS&PS

34 Trần Thị Hoa 0004673/ĐL-CCHN

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT – BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế Quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh.

7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

Điều dưỡng khoa Ngoại 

CSSKSS&PS

35 H Diêm Adrơng 010739/ĐL CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – 

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

Hợp đồng,Điều dưỡng khoa Ngoại 

CSSKSS&PS

36 Nguyễn Thị Nhật Hậu 009632/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – 

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

Điều dưỡng khoa Ngoại 

CSSKSS&PS

37 Y Thoan Ê Ban 0003723/ĐL-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa  - CKI 

HSCC; điện não đồ; da liễu; điện tim; siêu 

âm.

7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

BS CK1, Truỏng khoa CCHSTC & 

CĐ

38 Bàn Tuấn Nguyên 0003742/ĐL-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa- Điện tâm đồ 

và rối loạn nhịp tim; Siêu âm mạch máu; siêu 

âm bụng TQ

7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

BS CK1, Khoa CCHSTC&CĐ

39 Nguyễn Thị Hà 0003808/ĐL-CCHN

Quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 27/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

Điều dưỡng trưởng, Khoa 

CCHSTC& CĐ

40 Nguyễn Thị Thoan 0003740/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – 

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

Điều dưỡng, Khoa CCHSTC& CĐ

41 Nguyễn Thị Hương Lan 0003741/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – 

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

Điều dưỡng, Khoa CCHSTC& CĐ

42 Lê Thị Oanh 0003738/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – 

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

Điều dưỡng, Khoa CCHSTC& CĐ

43 Trương Thị Hành 0003726/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – 

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

Điều dưỡng, Khoa CCHSTC& CĐ

44 Nay H' Nuên 010539/ĐL-CCHN

Quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 27/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

Điều dưỡng, Khoa CCHSTC& CĐ

5. Khoa cấp cứu hồi sức tích cực và chống độc



45 Nguyễn Văn Nam 0005332/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – 

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

Điều dưỡng, Khoa CCHSTC& CĐ

46 Nguyễn Xuân Dũng 000510/ĐL-GPHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – 

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

Điều dưỡng, Khoa CCHSTC& CĐ

47 Nguyễn Thị Thùy Trang 009947/ĐL-CCHN

Quy định theo Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2025 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên.

7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

Điều dưỡng, Khoa CCHSTC& CĐ

48 Võ Văn Khoa 000261/ĐL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Y học cổ truyền 7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

BS YHCT, trưởng khoa
11h30 - 12h30 T2,3,4,5,6

49 Phan Thúy Nga 010098/ĐL-CCHN Khám chữa bệnh YHCT
7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

- Bác sĩ YHCT, Khoa YHCT-

VLTL&PHCN

50 Đặng Quang Thư 0003755/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

Y Sỹ YHCT

51 Vũ Văn Hiển 0003753/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

Y Sỹ YHCT

52 Nguyễn Hồng Thanh 0003751/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

Y Sỹ YHCT

53 Lương Thị Ngọc Huyền 0003752/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

Y Sỹ YHCT

54 Nguyễn Kim Anh
0004689/ĐL-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

Y Sỹ YHCT

55 Bùi Tấn Thới
0003735/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của KTV xét 

nghiệm

7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

KTV

56 Nguyễn Văn Quốc
0003747/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của kỹ thuật 

viên X-Quang

7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

KTV

57 Lê Đoàn Diệu Linh
0003767/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của cao đẳng 

xét nghiệm

7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

KTV

58 Dương Trung Dũng
0003737/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Cử nhân 

kỹ thuật hình ảnh Y học

7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

KTV

59 Trần Thị Cẩm Vân 
0005287/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của KTV xét 

nghiệm

7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

KTV

60 Phạm Thành Phước
0004659/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của KTV xét 

nghiệm

7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công
Phó khoa, KTV

61 Phạm Quang Long
000829/ĐL-GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa
7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công
Bác sỹ  tăng từ ngày14/04/2025 

62 Cao Thị Thùy Dương

0003736/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – 

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công
Điều dưỡng khoa XN-CĐHA

63 Trần Thị Thu Hương

0004647/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – 

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công
Điều dưỡng khoa XN-CĐHA

64 Nguyễn Thị Kim Lan
0004686/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của KTV xét 

nghiệm

7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

KTV

65 Nguyễn Thị Phương Mai
008199/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của KTV xét 

nghiệm

7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

KTV

66 Âu Công Thuật 000627/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa
7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

BS CK1, Trưởng khoa

67 Trần Nam Đông 0004652/ĐL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa- Siêu âm 

tổng quát

7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

BS CK1

68 A Đrơng Y Sai 009782/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa
7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

BS đa khoa

6. Khoa YHCT-PHCN

7. Khoa Xét nghiệm- CĐHA

8. Khoa Nội- nhi- nhiễm



69 Triệu Văn Lợi 008738/ĐL-CCNH
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa - Nội soi dạ 

dày, tá tràng 

7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

BS đa khoa

70 Hồ Thị Nguyệt 0006090/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – 

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

Điều dưỡng

71 Bùi Thị Phượng 0003762/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – 

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

Điều dưỡng

72 Trần Thị Mỹ Hạnh 0003766/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – 

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

Điều dưỡng

73 Nguyễn Thị Hà 006805/ĐL-CCHN

Quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 27/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

Điều dưỡng

74 Nguyễn Thị Thủy 0003772/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – 

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

Điều dưỡng

75 Lê Thị Bích Hạnh 0003758/ĐL-CCHN

Theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y.

7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

Điều dưỡng

76 Hoàng Thị Thúy 0003769/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – 

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

Điều dưỡng

77 H pách Niê 0004921/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – 

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

Điều dưỡng

78 Nay H' Trut 009897/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – 

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

Điều dưỡng

79 Phạm Thị Mỹ Lộc 008776/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – 

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công

Điều dưỡng

80 Trần Thị Thanh Bình 0003750/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – 

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng.

7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công
Điều dưỡng

81 Kpă H La 000155/ĐL-GPHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – 

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng.

7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công
Điều dưỡng

82 Lương Thị Dung 0004149/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – 

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng.

7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6; Trực ngoài giờ 

hành chính theo sự phân công
Điều dưỡng

1 Đỗ Tiến Phẩm 000520/ĐL-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa

7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6

Bác sĩ ĐK, khoa khám bệnh liên 

chuyên khoa, tư vấn và điều trị 

nghiện chất 01/06/2025 giảm



2 Đặng Thị Lanh 0003774/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – 

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6
Nữ hộ sinh, Khoa ngoại,chăm sóc 

sức khỏe sinh sản, phụ sản  
01/01/2025 giảm

3 RChăm Gơih 0004663/ĐL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa - CKSB siêu 

âm, điện tim
7h - 11h30;  13h30 -17h00, T2,3,4,5,6

Bác sỹ ĐK, Khoa xét nghiệm, 

chuẩn đoán hình ảnh
01/07/2025 giảm

Nơi nhận: 

- Sở Y tế Đắk Lắk;

- Ban giám đốc TTYT;

- Website Sở Y tế;

- Lưu: VT, KHNV&ĐD,TCHC(M).

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Khắc Hiếu
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